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1. Đặt vấn đề
Trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ 

(TTK), mỗi giai đoạn phát triển đều có những đặc 
trưng riêng ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn 
nội dung và phương pháp can thiệp. Đặc biệt, giai 
đoạn 3 - 4 tuổi được xem là thời điểm có ý nghĩa 
quan trọng trong việc nhận diện dấu hiệu rối loạn 
phổ tự kỷ và là “giai đoạn cửa sổ” để triển khai các 
biện pháp hỗ trợ nhằm hình thành và phát triển kỹ 
năng giao tiếp cho trẻ. Việc can thiệp sớm trong giai 
đoạn này góp phần khắc phục những hạn chế về 
ngôn ngữ - giao tiếp, đồng thời tạo nền tảng cho sự 
hòa nhập xã hội của trẻ ở các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, thực tiễn giáo dục mầm non hiện 
nay cho thấy đội ngũ giáo viên còn thiếu kiến thức 
chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong giao tiếp 
và tổ chức hoạt động giáo dục cho TTK. Nguồn tài 
liệu tham khảo liên quan đến đặc điểm giao tiếp 
và phương pháp hỗ trợ TTK còn hạn chế, dẫn đến 
việc triển khai các hoạt động giáo dục chưa đạt hiệu 
quả mong muốn. Bên cạnh đó, số lượng TTK được 
phát hiện ngày càng tăng từ những năm 2020 đến 
nay, kéo theo tỉ lệ đáng kể trẻ theo học tại các cơ 
sở giáo dục mầm non hòa nhập. Bối cảnh này đặt 
ra yêu cầu cấp bách phải nghiên cứu, xây dựng và 
vận dụng các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm 
cải thiện kỹ năng giao tiếp cho TTK, đặc biệt trong 
môi trường giáo dục hòa nhập - nơi trẻ cần nhiều 
hơn sự hỗ trợ để tương tác hiệu quả với bạn bè, 
giáo viên và môi trường xung quanh.

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Phát triển kỹ năng 
giao tiếp cho TTK 3 - 4 tuổi ở trường mầm non” 
mang ý nghĩa lí luận và thực tiễn quan trọng, góp 
phần đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hòa nhập 
và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của TTK trong bối 
cảnh hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm kỹ năng giao tiếp của TTK 3 - 4 

tuổi

Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển tồn tại suốt 
cuộc đời, thường xuất hiện trong 3 năm đầu đời. Tự 
kỷ là do rối loạn thần kinh, gây ảnh hưởng đến chức 
năng hoạt động của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra ở 
bất cứ cá nhân nào không phân biệt giới tính, chủng 
tộc hoặc điều kiện kinh tế - xã hội. Đặc điểm của Tự 
kỷ là những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao 
tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ và có hành vi, sở 
thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại. 

Kỹ năng giao tiếp (KNGT) của TTK 3 - 4 tuổi 
được hiểu là khả năng sử dụng các phương tiện 
giao tiếp bằng lời và không lời để biểu đạt nhu cầu, 
cảm xúc, mong muốn; đồng thời tiếp nhận và phản 
hồi thông tin từ người khác một cách phù hợp với 
ngữ cảnh giao tiếp. Ở nhóm tuổi này, KNGT không 
chỉ bao gồm lời nói (từ vựng, câu đơn giản) mà còn 
thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, hành vi chỉ 
trỏ, khả năng bắt chước, luân phiên và sự chủ động 
tương tác với người xung quanh.

Đối với TTK, KNGT chịu ảnh hưởng mạnh của 
các đặc điểm cốt lõi của rối loạn phổ tự kỷ như hạn 
chế tương tác xã hội, khó sử dụng ánh mắt để thiết 
lập quan hệ, chậm phát triển ngôn ngữ biểu đạt và 
ngôn ngữ tiếp nhận, cũng như khó duy trì cuộc hội 
thoại. Vì vậy, KNGT ở giai đoạn 3 - 4 tuổi của TTK 
thường thể hiện qua khả năng khởi xướng giao tiếp 
còn hạn chế, ít phản hồi, ít sử dụng phương tiện 
giao tiếp tự nhiên, hoặc giao tiếp mang tính chất lặp 
lại, phi mục đích.

Ở góc độ giáo dục mầm non, KNGT của TTK 3 - 4 
tuổi được xem như tập hợp các hành vi giao tiếp căn 
bản giúp trẻ thiết lập mối quan hệ với người lớn và 
bạn bè, tham gia vào hoạt động học tập - vui chơi, 
qua đó hỗ trợ sự phát triển nhận thức, ngôn ngữ và 
cảm xúc - xã hội. Việc phát triển KNGT trong giai 
đoạn này có ý nghĩa thiết yếu, tạo nền tảng cho khả 
năng hòa nhập và phát triển toàn diện của trẻ trong 
những giai đoạn tiếp theo.

2.2. Đặc điểm KNGT của TTK 3 - 4 tuổi
Kỹ năng giao tiếp của TTK 3 - 4 tuổi biểu hiện 
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những hạn chế đặc thù trên ba bình diện chính: quan 
hệ xã hội, nghe - hiểu và diễn đạt, thể hiện rõ nét 
những khó khăn đặc thù liên quan đến tương tác, 
nhận thức ngôn ngữ và khả năng biểu đạt cảm xúc.

- Hạn chế trong quan hệ xã hội
Trẻ tự kỷ thường gặp nhiều hạn chế trong tương 

tác xã hội. Trẻ bị suy giảm khả năng trao đổi, ít tham 
gia các hoạt động giao tiếp với người xung quanh, 
hầu hết thích chơi một mình và thể hiện sự cô lập. 
Nhiều phụ huynh có con tự kỷ ghi nhận rằng trong 
năm đầu tiên, trẻ tỏ ra ngoan ngoãn, yên tĩnh, thích 
chơi một mình, không thích giao tiếp bằng mắt, 
không có dấu hiệu dang tay khi ai muốn bế bồng, 
không biết chỉ ngón tay và theo hướng chỉ tay của 
người khác, không sợ người lạ và cũng không thân 
thiện với người chăm sóc. 

Một số trẻ không biết cười ở tháng thứ 3, không 
khóc hay biểu hiện sợ hãi ở tháng thứ 8, không phản 
ứng khi được gọi tên, tránh né giao tiếp bằng mắt 
nhưng lại có thể tập trung nhìn chăm chú vào một 
đối tượng hoặc một điểm mà trẻ thích. Khả năng 
gắn bó với người thân kém, trẻ không bám theo 
cha mẹ giống như trẻ bình thường. Sự hạn chế trên 
bình diện quan hệ xã hội là một trong những rối 
loạn phổ biến nhất ở TTK. Những khó khăn này ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhận thức tổng 
thể và các kỹ năng quan hệ xã hội, đồng thời cản 
trở khả năng hòa nhập cộng đồng của trẻ.

- Hạn chế trong nghe - hiểu
Khả năng nghe - hiểu của TTK gặp nhiều khó 

khăn. Trong giao tiếp hằng ngày, trẻ thường không 
quan tâm đến lời nói của đối tượng giao tiếp, không 
phản ứng khi được gọi tên, ít chú ý đến môi trường 
xung quanh và không thực hiện theo hướng dẫn 
của người khác dù có thể nghe bình thường. Tư 
duy ngôn ngữ của TTK thường chỉ hiểu được ngôn 
ngữ trực diện, rõ ràng. Ví dụ, khi được hỏi “Đây là 
quả gì?” trẻ có thể trả lời “quả cam”, nhưng nếu câu 
hỏi được đảo thành “Quả này là quả gì?” trẻ lại gặp 
khó khăn. Mức độ phát triển khả năng nghe - hiểu 
ngôn ngữ ở trẻ rất đa dạng; một số trẻ có thể hiểu 
ngôn ngữ phi lời hiệu quả nhưng gặp khó khăn khi 
nghe ngôn ngữ nói.

Trong giao tiếp với trẻ, cần sử dụng ngôn ngữ 
tổng thể kết hợp lời nói, cử chỉ, ánh mắt và nét mặt. 
Quá trình xử lý thông tin giao tiếp của trẻ chậm, trẻ 
cần thời gian để hiểu và thực hiện mệnh lệnh theo 
yêu cầu. Trẻ gặp khó khăn khi đối tượng giao tiếp nói 
quá nhanh, sử dụng từ phức tạp hoặc nội dung mới. 
Vốn từ vựng nghèo nàn, cấu trúc ngữ pháp thường 
sai khiến trẻ gặp khó khăn khi nghe hiểu câu phức tạp 
chứa nhiều thông tin. Khi có tài liệu trực quan hoặc 
hình ảnh minh họa, trẻ có thể dễ dàng tiếp nhận và 
tư duy, vì khả năng ghi nhớ hình ảnh của trẻ rất tốt. 

 Trẻ khó hiểu các từ trừu tượng, ngôn ngữ ẩn dụ, 
so sánh, ví von hay bóng gió. Ví dụ, khi hỏi “Hình gì 
đây?” nếu có hình ảnh trực quan, trẻ có thể trả lời 

“hình tam giác” và đếm được các cạnh. Nếu không 
có hình ảnh minh họa, trẻ sẽ khó giải quyết yêu cầu 
này. Những hạn chế về nghe - hiểu ngôn ngữ trừu 
tượng và logic ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 
diễn đạt và phát triển nhận thức. Trẻ gặp khó khăn 
trong việc suy luận từ lời nói của người khác, ví dụ 
khi nghe mẹ nói “Mẹ đói bụng”, trẻ khó hình dung 
mẹ cần ăn gì; hoặc khi giáo viên mời trẻ tham gia 
trò chơi, trẻ gặp khó khăn trong việc tham gia đúng 
cách. Đây là những lỗ hổng trong khả năng xử lý 
thông tin giao tiếp mà cha mẹ, giáo viên và những 
người chăm sóc cần hỗ trợ từng bước để trẻ phát 
triển kỹ năng đồng cảm, chia sẻ và giao tiếp.

- Hạn chế trong diễn đạt
Khả năng diễn đạt và sử dụng ngôn ngữ của 

TTK thể hiện nhiều dạng khiếm khuyết. Phần lớn trẻ 
phát triển ngôn ngữ nói chậm hơn trẻ bình thường. 
Một số trẻ có giọng nói đều đều, thiếu biểu cảm, 
không biết nói thầm, nói tiếng gió, thích độc thoại và 
không duy trì được cuộc đối thoại. Khi trẻ biết nói, 
giọng nói thường không tự nhiên, không điều chỉnh 
ngữ điệu, trầm bổng, khó nhấn mạnh từ cần nhấn. 
Khả năng biểu cảm cảm xúc thông qua ngôn ngữ 
hạn chế; trẻ khó phân biệt niềm vui và nỗi buồn, ít 
thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Trong giao tiếp, 
trẻ không nhìn vào mắt người đối thoại, ảnh hưởng 
đến khả năng bắt chước lời nói, phát âm và sử 
dụng lời nói trong tương tác xã hội.

Một số trẻ thể hiện hành vi nhại lời, gồm nhại 
lời ngay lập tức và nhại lời trì hoãn. Nhại lời ngay 
lập tức thể hiện khả năng nghe và lưu giữ thông tin 
trong bộ nhớ ngắn hạn. Nhại lời trì hoãn thể hiện 
việc trẻ lặp lại đoạn hội thoại đã nghe trong quá khứ, 
đôi khi thay thế cụm từ hoặc đoạn bằng từ đơn giản 
hơn, phản ánh khó khăn trong việc rút ý nghĩa của 
lời nói. Một số trẻ nhại lời máy móc từng chi tiết trong 
các đoạn quảng cáo hoặc văn bản, thậm chí đọc trôi 
chảy nhưng không hiểu nghĩa. Ngôn ngữ diễn đạt 
trong giao tiếp của trẻ nghèo nàn, đơn điệu, vốn từ 
hạn chế, cấu trúc câu thiếu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ 
và liên từ. Trẻ ít khởi xướng giao tiếp, chỉ nói khi 
có nhu cầu. Ngay cả ở trẻ lớn hơn (5 - 7 tuổi), khả 
năng ngôn ngữ vẫn bị giới hạn. Một số trẻ thuộc phổ 
Asperger có ngôn ngữ vượt trội nhưng vẫn gặp khó 
khăn trong khởi xướng và duy trì cuộc trò chuyện.

Tóm lại, TTK 3 - 4 tuổi gặp khiếm khuyết cả ở bình 
diện quan hệ xã hội, nghe - hiểu và diễn đạt, dẫn đến 
hạn chế trong tương tác, giao tiếp và hòa nhập xã 
hội. Những đặc điểm này là cơ sở quan trọng để xây 
dựng các biện pháp can thiệp và giáo dục phù hợp, 
nhằm phát triển KNGT và hỗ trợ TTK tham gia tích 
cực vào môi trường mầm non và cộng đồng.

2.3. Phát triển KNGT cho trẻ tư kỷ 3 - 4 tuổi tại 
trường mầm non

2.3.1. Ý nghĩa phát triển KNGT cho TTK 3 - 4 
Phát triển KNGT giúp cho trẻ có cơ hội gia nhập 

vào các mối quan hệ xã hội để hình thành “tổng hòa 
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các mối quan hệ xã hội” tạo nên bản chất tâm lý 
con người. Giúp trẻ có thể tồn tại và phát triển nhân 
cách. Thông qua giao tiếp trẻ tiếp thu, lĩnh hội các 
giá trị văn hóa tinh thần trong nền văn hóa xã hội, 
các chuẩn mực đạo đức xã hội để hình thành và 
phát triển các phẩm chất nhân cách, đạo đức, hành 
vi, thói quen. Vì thế KNGT được xem là một kỹ năng 
nền tảng và có ý nghĩa quan trọng trong sự hình 
thành và phát triển nhân cách trẻ. 

Ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển TTK bắt 
đầu sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp đồng thời với 
khả năng bộc lộ cảm xúc thông qua giao tiếp phi 
ngôn ngữ qua ánh mắt với những nét mặt và các 
dấu hiệu của cơ thể, nếu được đáp ứng đầy đủ sẽ 
giúp cho TTK hình thành sự tự tin vào bản thân 
cũng như xây dựng những mối tương giao với mọi 
người xung quanh, tạo tiền đề cho việc hình thành 
và phát triển KNGT ở trẻ. Đây là một việc làm cần 
thiết giúp cho trẻ mở rộng quan hệ từ trong gia đình 
cho đến ngoài nhà trường và xã hội. 

Mặt khác, phát triển KNGT cho TKT còn có ý 
nghĩa đối với giáo viên, người chăm sóc trẻ. Thông 
qua giao tiếp giáo viên có thể biết được đặc điểm 
tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và những khó khăn 
của trẻ cũng như gia đình trẻ. Trên cơ sở đó giáo 
viên có thể trao đổi, phối hợp giữa nhà trường và 
gia đình, giữa GV và trẻ, giữa các GV với nhau để 
đưa ra nội dung, phương pháp giáo dục, can thiệp 
phù hợp và có hiệu quả cho trẻ.

2.3.2. Mục tiêu phát triển KNGT cho TTK 3 - 4 
tuổi tại trường mầm non

Mục tiêu của việc phát triển KNGT cho TTK 3 - 4 
tuổi tại trường mầm non là hỗ trợ trẻ hình thành và 
sử dụng hiệu quả các KNGT trong các tình huống 
hằng ngày. Các kỹ năng này bao gồm khả năng tập 
trung chú ý, bắt chước, luân phiên trong tương tác, 
lắng nghe và thực hiện yêu cầu bằng lời nói, cũng 
như sử dụng cử chỉ, lời nói hoặc hành động để thể 
hiện nhu cầu, cảm xúc và ý định giao tiếp với những 
người xung quanh. Việc đạt được những kỹ năng 
này không chỉ giúp trẻ mở rộng cơ hội tương tác 
xã hội mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự hình 
thành và phát triển nhân cách, kỹ năng sống và khả 
năng hòa nhập vào đời sống cộng đồng.

2.3.3. Nội dung phát triển KNGT cho trẻ tư kỷ 
3 - 4 tuổi tại trường mầm non

Với mục đích phát triển KNGT của TTK là nhằm 
“hình thành ở trẻ các kỹ năng như: quan sát, chờ 
đợi, bắt chước, tập trung chú ý, lần lượt, sử dụng 
ngôn ngữ…. Phát triển mỗi kỹ năng giao tiếp cho trẻ 
đều có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển các 
kỹ năng khác”. 

Khi xem xét các nội dung phát triển KNGT cho trẻ 
cần xem xét tất cả các yếu tố, từ đặc điểm giao tiếp 
của trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi đến đặc điểm giao tiếp 
riêng của TTK, nội dung của từng KNGT đều được 
phát triển dần dần theo thời gian, không một kỹ năng 

nào phát triển độc lập. Sự tiến bộ của một kỹ năng sẽ 
kéo theo sự tiến bộ của các kỹ năng khác. 

Trong nghiên cứu này, nội dung phát triển KNGT 
cho TTK bao gồm phát triển các kỹ năng cơ bản sau:  

- Kỹ năng tập trung chú ý: Dạy trẻ biết tập trung 
chú ý vào người, vật hoặc hoạt động, bao gồm nhìn, 
lắng  nghe, có thời gian, suy nghĩ.  

- Kỹ năng bắt chước: Giúp trẻ biết bắt chước 
các cử động trên mặt, các hoạt động, các hoạt động 
với đồ chơi/đồ vật, âm thanh. Ban đầu dạy trẻ bắt 
chước những âm thanh và hành động, sau đó đến 
bắt chước lời nói, cử chỉ, điệu bộ của người khác. 

- Kỹ năng luân phiên: Giúp trẻ biết luân phiên 
trong quá trình giao tiếp, biết đáp ứng yêu cầu của 
người khác, lần lượt sử dụng đồ vật, đồ chơi, trả lời 
câu hỏi. 

- Kỹ năng hiểu ngôn ngữ: Giúp trẻ biết hiểu 
những chỉ dẫn bằng lời nói và hành động, các tình 
huống chơi đóng vai đơn giản, thể hiện cảm xúc. 

- Kỹ năng sử dụng lời nói: Giúp trẻ biết sử dụng 
lời nói vận dụng vào các tình  huống giao tiếp trong 
cuộc sống hằng ngày. 

2.3.4. Hình thức phát triển KNGT cho TTK 3 - 4 
tuổi tại trường mầm non

Việc phát triển KNGT cho TTK 3 - 4 tuổi trong 
môi trường mầm non cần được triển khai thông qua 
nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của trẻ và bối 
cảnh giáo dục hòa nhập.

- Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm kết hợp 
với giáo dục hòa nhập nhằm đồng thời khắc phục 
những khiếm khuyết trong giao tiếp của trẻ và tạo 
cơ hội cho trẻ tham gia các tương tác tự nhiên với 
bạn bè. Trong quá trình đó, trẻ được hình thành nhu 
cầu giao tiếp, có điều kiện thực hành và củng cố 
các kỹ năng đã được hướng dẫn bởi giáo viên.

- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động giao 
lưu với cộng đồng như đi chợ, công viên, siêu thị, 
tham quan hay dã ngoại. Các hoạt động này giúp 
trẻ mở rộng cơ hội tiếp xúc xã hội, tăng cường kinh 
nghiệm giao tiếp thực tế và từng bước hình thành 
sự tự tin trong tương tác.

- Phát triển KNGT thông qua các hoạt động tại gia 
đình, nơi trẻ dành phần lớn thời gian sinh hoạt và chịu 
ảnh hưởng trực tiếp từ các thành viên như ông bà, bố 
mẹ, anh chị em. Gia đình giữ vai trò quan trọng trong 
việc củng cố và duy trì các KNGT của trẻ trong các 
hoạt động hằng ngày. Vì vậy, giáo viên cần phối hợp 
chặt chẽ với gia đình nhằm xây dựng môi trường giao 
tiếp liên tục, đồng bộ, giúp trẻ được rèn luyện kỹ năng 
ở mọi lúc, mọi nơi.

- Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm huy động 
đa dạng nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 
KNGT cho TTK. Các nguồn lực này bao gồm môi 
trường giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, 
cũng như kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của 
giáo viên trong can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập. 
Sự kết hợp đồng bộ của các yếu tố này góp phần 
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nâng cao hiệu quả giáo dục TTK nói chung và phát 
triển KNGT nói riêng.

2.3.5. Biện pháp phát triển KNGT cho trẻ tư kỷ 
3 - 4 tuổi tại trường mầm non

- Tăng cường giao tiếp bằng ánh mắt và chú ý 
chung giúp trẻ hình thành nền tảng giao tiếp ban 
đầu thông qua việc tăng tần suất giao tiếp mắt và 
chia sẻ chú ý với giáo viên. Giáo viên sử dụng các 
trò chơi đơn giản như ú òa, luân phiên hoặc chỉ - 
nhìn theo, đồng thời tạo cơ hội để trẻ phải nhìn vào 
người lớn trước khi nhận đồ vật. Những phản hồi 
nhỏ của trẻ cần được khen ngợi ngay để củng cố 
hành vi giao tiếp.

-  Sử dụng hệ thống giao tiếp bằng tranh (PECS) 
hỗ trợ trẻ ít nói hoặc không nói giao tiếp thông qua thẻ 
tranh. Trẻ học cách đưa tranh để yêu cầu, sau đó tiến 
đến sử dụng cấu trúc câu đơn giản. Bằng việc dùng 
vật trẻ yêu thích làm động lực, phương pháp này tạo 
cơ hội cho trẻ giao tiếp chủ động và giảm hành vi khó 
chịu khi trẻ không diễn đạt được nhu cầu.

- Mô hình hóa và bắt chước trong giao tiếp: Theo 
Rogers và Dawson (2010), việc mô hình hóa và 
khuyến khích trẻ bắt chước hành động, âm thanh 
và cử chỉ là một trong những chiến lược hữu hiệu 
để tăng khả năng học ngôn ngữ tự nhiên. Biện pháp 
này giúp trẻ ghi nhớ và tái tạo hành vi giao tiếp qua 
quan sát và lặp lại. Giáo viên thường xuyên làm 
mẫu các hành động đơn giản, sử dụng ngôn ngữ rõ 
ràng, ngắn gọn và khuyến khích trẻ bắt chước. Sự 
lặp lại có chủ đích giúp trẻ dần hình thành khả năng 
đáp ứng và sản xuất lời nói.

- Tăng cường chơi tương tác và chơi theo nhóm 
nhỏ: Trẻ tự kỷ thường hạn chế giao tiếp với bạn bè, 
nên giáo viên tổ chức các trò chơi có tính luân phiên, 
hợp tác, hoặc đóng vai để khuyến khích trẻ tương tác. 
Việc ghép trẻ với một bạn mẫu có kỹ năng tốt giúp trẻ 
dễ dàng bắt chước và tham gia vào hoạt động nhóm, 
qua đó nâng cao KNGT xã hội.

- Ứng dụng âm nhạc, vận động và trò chơi ngôn 
ngữ: sử dụng các bài hát vận động, âm thanh vui 
nhộn và trò chơi luyện phát âm để giúp trẻ hứng 
thú giao tiếp. Âm nhạc làm giảm căng thẳng, tăng 
sự chú ý và hỗ trợ trẻ luyện nói một cách tự nhiên, 
đồng thời cải thiện khả năng luân phiên và phản hồi 
trong giao tiếp.

- Sử dụng môi trường hỗ trợ trực quan giúp 
trẻ dễ hiểu và chủ động hơn trong giao tiếp. Giáo 
viên sử dụng lịch trình bằng hình ảnh, thẻ cảm 
xúc và nhãn đồ vật để hỗ trợ khả năng hiểu và 
diễn đạt. Điều này giúp trẻ giảm lo âu, biết cách 
lựa chọn và thể hiện nhu cầu rõ ràng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình 
đảm bảo sự nhất quán giữa môi trường mầm non 
và gia đình. Giáo viên cần phải thiết lập mối quan 
hệ gắn kết với phụ huynh để có thể hợp tác với 
nhau trong quá trình giáo dục TTK. Đây là một trong 
những vấn đề quan trọng quyết định đến hiệu quả 

của việc giáo dục hòa nhập cho các em. Giáo viên 
hướng dẫn phụ huynh sử dụng cùng chiến lược 
giao tiếp, theo dõi tiến bộ và phản hồi qua nhật ký 
hằng ngày. Sự phối hợp này giúp trẻ duy trì kỹ năng 
trong nhiều bối cảnh khác nhau.

- Cá nhân hóa theo Kế hoạch giáo dục cá nhân 
(IEP): Theo Hallahan, Kauffman và Pullen (2015), 
việc xây dựng mục tiêu cá nhân hóa dựa trên mức độ 
phát triển của từng trẻ giúp tối ưu hóa hiệu quả can 
thiệp. IEP đảm bảo rằng các biện pháp giao tiếp phù 
hợp với khả năng và nhu cầu của từngTTK. 

2.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KNGT 
cho TTK 3 - 4 tuổi tại trường mầm non

Quá trình phát triển KNGT cho TTK chịu tác động 
của nhiều yếu tố khác nhau, từ đặc điểm cá nhân của 
trẻ đến năng lực giáo viên và môi trường giáo dục. 
Những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 
quả can thiệp và giáo dục.

Trước hết là khả năng của trẻ. Sự phát triển và 
phối hợp hoạt động của não bộ, hệ thần kinh trung 
ương, các bán cầu đại não và các chức năng tâm lý 
như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, 
ngôn ngữ… tạo nền tảng cho việc hình thành 
KNGT. Mỗi TTK có mức độ rối loạn và tiềm năng 
khác nhau, vì vậy việc phát triển KNGT cần dựa 
trên đặc điểm cá nhân, khả năng nhận thức và mức 
độ đáp ứng của từng trẻ.

Năng lực giáo viên là yếu tố quyết định chất 
lượng can thiệp. Giáo viên cần có chuyên môn 
vững vàng, kỹ năng sư phạm phù hợp và khả năng 
giao tiếp mẫu mực để trẻ bắt chước, học theo. Việc 
đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu của trẻ, xây 
dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và phối hợp chặt 
chẽ với gia đình giúp quá trình can thiệp đạt hiệu 
quả cao hơn. Bên cạnh đó, giáo viên cần kiên trì, 
bình tĩnh, đồng cảm với phụ huynh, không phân biệt 
đối xử và biết vận dụng các phương pháp đặc thù 
nhằm khuyến khích trẻ tham gia tích cực.

Môi trường gia đình giữ vai trò nền tảng. Gia đình 
là nơi trẻ được yêu thương, che chở và hỗ trợ lâu 
dài. Khi phát hiện TTK, các thành viên cần bình tĩnh, 
chấp nhận và tích cực phối hợp với nhà trường. Sự 
quan tâm, rèn luyện giao tiếp hằng ngày, tạo cơ hội 
cho trẻ bắt chước và thực hành trong các tình huống 
thực tế sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

Môi trường bạn bè và lớp học cũng có ảnh 
hưởng quan trọng. Ở lứa tuổi 3 - 4, trẻ học thông 
qua chơi và tương tác với bạn. Giáo viên cần xây 
dựng bầu không khí hòa đồng, hướng dẫn trẻ bình 
thường hiểu và hỗ trợ bạn tự kỷ. Đồng thời, việc tổ 
chức lớp học hợp lý về không gian, ánh sáng, nề 
nếp, quản lý hành vi và sử dụng thời gian khoa học 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTK phát triển vốn 
từ, tăng cường giao tiếp và hình thành sự tự tin.

3. Kết luận
Việc tổ chức các hoạt động nhằm phát triển 
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KNGT cho TTK 3 - 4 tuổi cần được nghiên cứu một 
cách hệ thống và phù hợp với thực tiễn, đồng thời 
phải tính đến những đặc điểm riêng của trẻ như 
mức độ rối loạn, khả năng, nhu cầu, sở thích, vốn từ 
và khả năng tương tác. Bên cạnh đó, các hoạt động 
giáo dục trong lớp học hòa nhập ở trường mầm non 
đòi hỏi sự hỗ trợ từ môi trường, sự tham gia tích cực 
của bạn bè cũng như việc vận dụng linh hoạt các kỹ 
thuật can thiệp đặc thù của giáo viên để tối ưu hóa 
hiệu quả phát triển KNGT cho trẻ.

Do vậy, việc phát triển KNGT cho TTK trong bối 
cảnh lớp học hòa nhập đòi hỏi những nghiên cứu 
chuyên sâu nhằm xác định và đề xuất các biện 
pháp cụ thể, khả thi, giúp giáo viên có thể dễ dàng 
áp dụng trong thực tiễn giáo dục. Đây là cơ sở quan 
trọng để nâng cao chất lượng can thiệp, tạo điều 
kiện cho TTK phát triển giao tiếp một cách hiệu quả 
và bền vững 
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Developing communication skills for 3 - 4 years old autistic children in preschool
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Abstract: This article analyzes the concept of communication skills in 3-  4 years old autistic children, describing the specific 
communication characteristics of autistic children; including limitations in social interaction, listening comprehension, and ex-
pression, clearly demonstrating specific difficulties related to interaction, language perception, and the ability to express emo-
tions. In addition, the article also presents the process of developing communication skills in 3 - 4 years old autistic children, 
highlighting the difficulties and opportunities for early intervention. These analyses contribute to providing an important theoretical 
basis for the development and selection of appropriate support measures to promote children's communication development in 
the context of preschool education.
Keywords: Autistic children, communication skills, children aged 3 - 4, preschool education, early intervention, communication 
skills development.


